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A. TRẮC NGHIỆM: (8 ĐIỂM) 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1 điểm) Hãy cho biết tên loại cây cảnh trong hình dưới đây:
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A. Cây kim phát tài.
B. Cây lưỡi hổ.
C. Cây thiết mộc lan
D. Cây quất.

Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào câu đúng nhất 

Cây hoa thường được trồng ở miền Bắc thường nở hoa vào mùa xuân, có cánh mỏng và nhỏ có màu đỏ hoặc hồng.

A. Hoa sen             B. Hoa đào           C. Hoa mướp                  D. Hoa nhài.

Câu 3 (1 điểm): Đâu là đặc điểm của chậu nhựa dùng để trồng hoa, cây cảnh?

A. Nhẹ, cứng, nhiều màu sắc, không bị phai màu

B. Nhẹ, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu

C. Nặng, cứng, ít màu sắc, không bị phai màu

D. Nặng, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu

Câu 4(1 điểm). Trong các cây sau, cây nào là cây thân gỗ nhỏ?

A. Cây quất.

B.Cây lưỡi hổ.
C. Câykim phát tài.
D. Cây hoa cúc chuồn

Câu 5 (1 điểm): Cây nào sau đây có đặc điểm: Cây thân gỗ nhỏ, cành mềm. Quả tròn, khi chín có màu vàng.

A. Cây lưỡi hổ                                       B. Cây quất

B. Cây thiết mộc lan                              C. Cây kim phát tài

Câu 6 (1 điểm). Khoanh vào câu đúng nhất .  Loại dụng cụ trồng hoa, cây cảnh dùng để xúc đất, xới xáo đất, làm tơi xốp,… là:

A. Cưa         B. Xẻng             C. Kéo cắt tỉa cành cây             D. Bình tưới cây

Câu 7 (1 điểm): Khoanh tròn vào phương án đúng về tác dụng của việc cho sỏi dăm xuống đáy chậu.
A. Giữ cho chậu không bị đổ.

B. Giữ cho giá thể không bị lọt qua lỗ dưới đáy chậu.

C. Giúp cây đứng vững trong chậu.

D. Giúp giá thể trong chậu được thông thoáng
Câu 8 (1 điểm): Hình dưới đây là một trong những vật liệu, vật dụng để trồng cây lưỡi hổ trong chậu, tên gọi của chúng là gì?
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A. Cây con, găng tay, giá thể.

B. Cây con, chậu và đĩa lót, giá thể.

C. Cây con, chậu và đĩa lót, xẻng nhỏ

D. Cây con, đĩa lót, giá thể.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (2 ĐIỂM)
Cho các từ: bóng mượt, nhị hoa có màu vàng, nở quanh năm, trồng phổ biến ở miền Bắc, em hãy chọn từ thích hợp để hoàn thiện câu dưới đây:

1. Hoa hồng là loài hoa đẹp, ……………………., có hình dáng và hương thơm nổi bật, được trồng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

2. Cây hoa đào……………………., hoa thường có màu đỏ, màu trắng hoặc màu hồng nhạt, nở vào mùa xuân.

Hướng dẫn chấm môn Công nghệ lớp 4
Năm học: 2024 – 2025
A.TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) 
 Mỗi câu trắc nghiệm đúng tương ứng với 1 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
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	Đáp án
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	A
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	B
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	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (2điểm)
Cho các từ: bóng mượt, nhị hoa có màu vàng, nở quanh năm, trồng phổ biến ở miền Bắc, em hãy chọn từ thích hợp và hoàn thiện câu dưới đây:

1. Hoa hồng là loài hoa đẹp nở quanh năm có hình dáng và hương thơm nổi bật, được trồng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

2. Cây hoa đào trồng phổ biến ở miền Bắc hoa thường có màu đỏ, màu trắng hoặc màu hồng nhạt, nở vào mùa xuân.
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